
Thứ Buổi Tiết 6A 6B 6C 6D 8A 8B 8C 8D

1 Anh-Thiện KHTN(Lí)-Quyên KHTN(S)-Sương Văn-Vân Toán-Tuyến KHTN(H)-K.Tuyên Toán-Vi Na Anh-Hiền

2 MT-Tuyền GDCD-P.Thảo Văn-Thu Văn-Vân Toán-Tuyến Anh-Thiện Anh-Hiền CN-Quyên

3 Toán-Vi Na Văn-Vân Toán-Thảo Anh-Hiền KHTN(H)-K.Tuyên Toán-Tuyến MT-Tuyền GDCD-P.Thảo

4 Toán-Vi Na Văn-Vân Anh-Hiền KHTN(Lí)-Quyên Anh-Thiện GDCD-P.Thảo Nhạc-Tuyền KHTN(H)-K.Tuyên

5 CC-Vi Na CC-K.Tuyên CC-Thảo CC-Tường CC-Tuyến CC-Thiện CC-Tuyền CC-Thu

1 LS-ĐL(Đ)-Vi Hương Anh-Thiện Anh-Hiền Nhạc-Tuyền GDCD-P.Thảo KHTN(S)-Sương Văn-My LS-ĐL(S)-Loan

2 Anh-Thiện LS-ĐL(S)-Loan Nhạc-Tuyền KHTN(S)-Sương Văn-Thu Văn-My GDCD-P.Thảo Anh-Hiền

3 CN-Bình Toán-Tuyến GDCD-P.Thảo LS-ĐL(S)-Loan Văn-Thu Văn-My Anh-Hiền Nhạc-Tuyền

4 Văn-My Toán-Tuyến MT-Tuyền GDCD-P.Thảo Anh-Thiện LS-ĐL(S)-Loan LS-ĐL(Đ)-Vi Hương Văn-Thu

5 GDCD-P.Thảo KHTN(S)-Sương LS-ĐL(Đ)-Vi Hương Anh-Hiền Nhạc-Tuyền Toán-Tuyến LS-ĐL(S)-Loan Văn-Thu

1 KHTN(S)-Sương Văn-Vân Anh-Hiền MT-Tuyền MT-Ngân LS-ĐL(Đ)-Vi Hương CN-Quyên KHTN(H)-K.Tuyên

2 Toán-Vi Na Văn-Vân KHTN(S)-Sương CN-Bình KHTN(Lí)-Quyên LS-ĐL(S)-Loan KHTN(H)-K.Tuyên MT-Tuyền

3 Nhạc-Tuyền KHTN(H)-K.Tuyên LS-ĐL(S)-Loan Văn-Vân CN-Quyên MT-Ngân Anh-Hiền Toán-Vi Na

4 KHTN(H)-K.Tuyên MT-Tuyền CN-Bình Văn-Vân LS-ĐL(S)-Loan CN-Quyên Toán-Vi Na Anh-Hiền

5 KHTN(Lí)-Quyên CN-Bình LS-ĐL(Đ)-Vi Hương Anh-Hiền KHTN(S)-Sương KHTN(H)-K.Tuyên Toán-Vi Na LS-ĐL(S)-Loan

1 KHTN(S)-Sương Anh-Thiện Văn-Thu Toán-Thảo CN-Quyên Toán-Tuyến Văn-My LS-ĐL(Đ)-Vi Hương

2 LS-ĐL(Đ)-Vi Hương KHTN(S)-Sương Văn-Thu Toán-Thảo Anh-Thiện Toán-Tuyến Văn-My CN-Quyên

3 Văn-My Toán-Tuyến Toán-Thảo LS-ĐL(Đ)-Vi Hương Văn-Thu Anh-Thiện KHTN(S)-Sương Toán-Vi Na

4 Văn-My LS-ĐL(Đ)-Vi Hương Toán-Thảo KHTN(S)-Sương Văn-Thu CN-Quyên KHTN(H)-K.Tuyên Toán-Vi Na

5 LS-ĐL(Đ)-Vi Hương Văn-My KHTN(Lí)-Quyên KHTN(S)-Sương

1 Văn-My LS-ĐL(Đ)-Vi Hương Văn-Thu KHTN(H)-K.Tuyên Toán-Tuyến KHTN(Lí)-Quyên LS-ĐL(S)-Loan Toán-Vi Na

2 LS-ĐL(S)-Loan Anh-Thiện Toán-Thảo LS-ĐL(Đ)-Vi Hương Toán-Tuyến Nhạc-Tuyền Toán-Vi Na KHTN(Lí)-Quyên

3 Toán-Vi Na Nhạc-Tuyền KHTN(Lí)-Quyên Toán-Thảo KHTN(H)-K.Tuyên Anh-Thiện Văn-My Văn-Thu

4 Anh-Thiện Toán-Tuyến KHTN(H)-K.Tuyên Toán-Thảo LS-ĐL(S)-Loan Văn-My CN-Quyên Văn-Thu

5 SHL-Vi Na SHL-K.Tuyên SHL-Thảo SHL-Tường SHL-Tuyến SHL-Thiện SHL-Tuyền SHL-Thu

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Nga

6 C

4 C

5 C

2 C

3 C

TRƯỜNG THCS NGHĨA HÀ

THỜI KHÓA BIỂU XUẤT CHIỀU TỪ TUẦN 25-NĂM HỌC 2025-2026, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02-03-2026


